
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 37, ngõ 2 phố Ngô Gia Khảm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH WISE AND FREE

0110260642

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa. 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa 
cồn.

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện).

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WISE AND FREE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WISE AND FREE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: WISE AND FREE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0852440023
Email: wiseandfree.studio@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Chi tiết:
- Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng 
qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc gọi 
tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương thức 
đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, 
tiếp nhận phản ánh của khách hàng;
- Các cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn giản để 
bán hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm 
năng, đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò dư 
luận và các hoạt động tương tự cho khách hàng

8220

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 

8299

9. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

10. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động của các nhà tổ chức các sự kiện thể thao, 
có hoặc không có cơ sở

9319

11. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

12. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang 
tính chất giải trí tự nhiên

9329

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm.

6209

16. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo trực tuyến 
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá).

7310(Chính)

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và hoạt động báo chí)

7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

2/6Thời gian đăng từ ngày 22/02/2023 đến ngày 24/03/2023



20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Trừ đấu giá bán lẻ qua internet.

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm những loại Nhà nước cấm)

5210

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.
(Loại trừ hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610
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29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán bia, cà phê, giải khát
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

32. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

33. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Loại trừ phát hành chương trình truyền hình)

5913

34. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

37. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

38. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TUẤN SƠN

Việt 
Nam

Xóm Mít, Xã Cổ Loa, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 50,000 019093000019

2 NGHIÊM 
ĐỨC HIẾU

Việt 
Nam

Căn hộ 318, nhà K1 
Khu đô thị Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 50,000 001093034863

39. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh:
+ Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
(Trừ bán lẻ súng, đạn, bán lẻ vàng, bán lẻ tem, tiền kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019093000019
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Mít, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Mít, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN SƠN Nam

02/06/1993 Kinh Việt Nam

25/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093034863
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 318, nhà K1 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1812, tòa nhà S2.09, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGHIÊM ĐỨC HIẾU Nam

16/08/1993 Kinh Việt Nam

07/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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